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DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI PHẦN CỨNG 

BẢNG E3- KHỐI THPT 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Nơi sinh Trường THPT Tên ĐỀ TÀI  dự thi phần 
cứng 

Giải 

1 673 Nguyễn Quốc Tuấn 14/01/2001 10A5 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn Máy cảnh báo trẻ lạc Nhất 

2 674 Hồ Tuấn Kiệt 24/03/2000 11A5 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn 
Plug&Create - Lập trình phần 
cứng đơn giản và dễ dàng Nhất 

3 693 Nguyễn Anh Khoa 24/10/2001 10A1 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn 

Thiết bị hỗ trợ học Toán và  
Tiếng Việt cho trẻ em vùng  
cao sử dụng năng 
 lượng mặt trời 

Nhất 

4 693 Nguyễn Tuấn Thiện 31/01/2001 10A1 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn 

Thiết bị hỗ trợ học Toán và  
Tiếng Việt cho trẻ em vùng  
cao sử dụng năng 
 lượng mặt trời 

4 682 Trần Hoàng  Tùng 14/02/2001   Đà Nẵng Skyline Hồ bơi thông minh 

Nhì 4 682 Nguyễn Ý Vy 23/01/2001   Đà Nẵng Skyline Hồ bơi thông minh 

4 682 
Nguyễn Trần 
Nguyên Hạnh 11/10/2001   Huế Skyline Hồ bơi thông minh 

5 683 Nguyễn Thành  Long 05/01/2000 11/4 Đà Nẵng Hoàng Hoa Thám LH Dream Project 
Nhì 

5 683 Nguyễn Phan Khánh  Huyền 16/11/2000 11/4 Đà Nẵng Hoàng Hoa Thám LH Dream Project 
6 692 Vũ Đình Nghĩa Hưng 24/11/2000 11A5 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn Thiết bị thông minh 

Nhì 
6 692 Trần Lê Nguyên  Thảo 27/11/2000 11D2 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn Thiết bị thông minh 

7 681 Phan Thị Huyền Thanh 27/06/2001   Gia Lai Skyline Hệ thống bảo vệ nhà thông 
minh 

Ba 7 681 Nguyễn Phước Khang 02/11/2001   Đà Nẵng Skyline 
Hệ thống bảo vệ nhà thông 
minh 

7 681 Văn Ngọc Thiệu Cầm 27/02/2001   
Quảng 
Nam Skyline 

Hệ thống bảo vệ nhà thông 
minh 

8 686 Trần Lê  Huy 20/02/2001 10A5 Bình Định Chuyên Lê Quý Đôn Quạt đa năng 
Ba 

8 686 Nguyễn Thị Trường  Sinh 28/04/2001 10A5 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn Quạt đa năng 



9 688 Võ Thị Thanh  Tuyền 11/10/2000 11A5 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn Robot thu thập mẫu nghiệm 
ở khu vực nguy hiểm 

Ba 
9 688 Nguyễn Lê Lý Bằng 18/03/2000 11A5 Đà Nẵng Chuyên Lê Quý Đôn 

Robot thu thập mẫu nghiệm 
ở khu vực nguy hiểm 

 


